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Bài 10: im, om, ôm, ơm, um 

iimm  oomm  ôômm  ơơmm  uumm  

  

  

 

con nhím cái kìm trái khóm 

 
 

 

cái mồm bát cơm cái chum 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n     

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

m 

 
 

 

  

m 

 am 
 ăm 
 âm 
 em 
 êm 
 im 
 om 
 ôm 
 ơm 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  um 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

im 
 

im chim dim kim lim phim tim 

ím bím nhím phím tím thím  

ìm chìm dìm kìm lìm tìm  

ỉm lỉm mỉm nghỉm tỉm   

ĩm mĩm      

ịm lịm      
 

om 
 

om bom gom khom lom nom  

óm đóm khóm lóm móm nhóm tóm 

òm chòm dòm hòm khòm lòm nhòm 

ỏm chỏm tỏm     

õm bõm lõm mõm tõm   

ọm khọm lọm xọm    
  

ôm 
 

ôm hôm nôm nhôm rôm tôm  

ốm cốm đốm gốm lốm   

ồm cồm chồm gồm mồm nồm xồm 

ổm chổm dổm lổm xổm   

ộm cộm nộm trộm    
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ơm 
 

ơm bơm cơm đơm rơm thơm  

ớm chớm gớm mớm rớm sớm  

ờm bờm chờm gờm xờm   

ởm chởm dởm rởm tởm   

ỡm lỡm nỡm     

ợm bợm hợm lợm ngợm   
 

um 
 

um chum lum     

úm cúm chúm núm nhúm túm xúm 

ùm cùm chùm đùm hùm tùm xùm 

ủm tủm thủm     

ũm hũm lũm mũm tũm   

ụm cụm chụm dụm đụm tụm  
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Nhím có bộ lông nhọn. 

 

Bố dùng kìm cắt sợi kẽm ra từng 

khúc. 
  

Mẹ đi chợ mua một trái khóm. 
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Quân bỏ cục kẹo vào mồm. 

  

Nam ăn hết hai bát cơm đầy. 

 

Cái chum dùng để hứng nước 

mưa. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nhim co bô lông nhon. 

 

Bô dung kim căt sơi kem ra 

tưng khuc. 

 

Me đi chơ mua môt trai 

khom. 

  

Quân bo cuc keo vao môm. 

 

Nam ăn hêt hai bat cơm 

đây. 

 

Cai chum dung đê hưng 

nươc mưa. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

chơi 

   chơi banh 

   chơi đá banh 

đang 

   đang học 

   đang ăn 

trong 

   trong nhà 

ngày 

   mỗi ngày 

   ngày hôm nay 

   ngày hôm qua 

   ngày mai 

mỗi 

   mỗi khi 

   mỗi người 

play 

   play ball 

   play soccer 

is currently (present tense) 

   studying 

   eating 

in 

   in the house 

day 

   each day 

   today 

   yesterday 

   tomorrow 

each 

   whenever 

   each person 

Ngữ Vựng Vocabulary 

sách 

cặp 

tuần 

bài 

book 

school bag 

week 

lesson 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em thích chơi với Tú. 

Tù và em đang chơi đá banh. 

Em bỏ sách trong cặp. 

Một tuần có bảy ngày. 

Em làm bài tập mỗi ngày. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

 

đi 

để 

đang 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở phụ qua rất 

ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

 

 

  và 

về 

 

 

 

 

    

 

  



 

148 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Ngữ Vựng 

 
Trái Cây Fruits 

nải chuối 

chùm nho 

trái, quả 

   trái táo 

   trái cam 

   trái quít 

   trái đào 

   trái mận 

   trái lê  

   trái dâu 

   trái dứa, trái khóm, trái thơm 

   trái bưởi 

   trái dưa hấu 

   trái dừa 

   trái xoài 

   trái lựu 

   trái đu đủ 

   trái mít 

   trái sầu riêng 

   trái nhãn 

   trái vải 

   trái chôm chôm 

   trái măng cụt 

   trái mãng cầu xiêm 

   trái na 

màu 

   màu trắng 

   màu đen 

   màu xám 

   màu xanh 

      màu xanh lá cây 

      màu xanh da trời 

   màu đỏ 

   màu vàng 

   màu tím 

   màu cam 

   màu hồng 

bunch of banana 

bunch of grapes 

classifier (usually for fruits) 

   apple 

   orange 

   tangerine 

   peach 

   plum 

   pear 

   strawberry 

   pineapple 

   pomelo, grapefruit 

   watermelon 

   coconut 

   mango 

   pomegranate 

   papaya 

   jackfruit 

   durian 

   longan 

   lychee 

   rambutan 

   mangosteen 

   soursop 

   custard-apple 

color 

   white 

   black 

   grey 

   blue, green 

      green 

      blue 

   red 

   yellow 

   purple 

   orange 

   pink 

Ngữ Vựng Vocabulary 

cắt cut 

gọt 

bóc 

peel (with a knife) 

peel (usually by hand) 
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Ngữ Vựng 

cam, chôm chôm, chuối, dâu, dưa hấu, mận, nho, sầu riêng, táo 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 
 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Pha màu xanh da trời với màu vàng sẽ ra màu gì? 

_____ 2. Pha màu xanh da trời với màu đỏ sẽ ra màu gì? 

_____ 3. Pha màu vàng với màu đỏ sẽ ra màu gì? 

_____ 4. Pha màu đỏ với màu trắng sẽ ra màu gì? 

_____ 5. Pha màu đen với màu trắng sẽ ra màu gì? 

A. Cam 

B. Hồng 

C. Tím 

D. Xám 

E. Xanh lá cây 
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Đàm Thoại  
(Cho các em làm một cuộc khảo sát với tất cả các bạn trong lớp về loại trái cây được ưa thích 

nhất. Sau đó, trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Khảo Sát 
Bạn thích nhất loại trái cây nào? 

 

Trái Cây Bao Nhiêu Người? 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

_____________________________________________________ ______________________ 

 

 

Loại trái cây nào được nhiều người ưa thích nhất? ____________________________________ 

 

Loại trái cây nào được ít người ưa thích nhất ? ____________________________________ 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Go Fish 
(Chia các em thành những đội nhỏ hai người. Cho các em chơi Go Fish để ôn lại những ngữ 

vựng đã học.) 
 


